Bảng Giá Chở Hàng Miền Nam Đi Miền Bắc
Bảng Giá Chở Hàng Nặng (gọn)
	stt
	Trọng Lượng
	Giá Đi Ghép (vnd/kg)
	Giá Đi Bao Xe (vnd/xe)

	1
	Dưới 100kg
	3000
	10.000.000

	2
	100kg - 500kg
	2500
	12.000.000

	3
	500kg - 1 tấn
	2000
	14.000.000

	4
	1 tấn - 3 tấn
	1900
	16.000.000

	5
	3 tấn - 5 tấn
	1800
	18.000.000

	6
	5 tấn - 8 tấn
	1700
	20.000.000

	7
	8 tấn - 10 tấn
	1600
	22.000.000

	8
	10 tấn - 15 tấn
	1500
	24.000.000

	9
	15 tấn - 20 tấn
	1300
	26.000.000


Bảng giá chở hàng của chành xe hai chiều Bắc Nam trên là giá cước chở hàng hai chiều Nam Bắc. Điểm tập kết ở miền Nam là tại TPHCM, điểm tập kết ở miền Bắc là Hà Nội. Giá cước trên chưa bao gồm phí VAT, phí dịch vụ hỗ trợ vận chuyển. Để biết thêm chi tiết về giá chở hàng nặng, hàng nhẹ vui lòng liên hệ: 0911.752.756 (Mr.Tiến).
Bảng Giá Chở Hàng Từ Miền Bắc Đi Miền Nam
Bảng Giá Hàng Nặng (gọn)
	stt
	Trọng Lượng
	Giá Đi Ghép (vnd/kg)
	Giá Đi Bao Xe (vnd/xe)

	1
	Dưới 100kg
	3000
	8.000.000

	2
	100kg - 500kg
	2000
	10.000.000

	3
	500kg - 1 tấn
	1900
	12.000.000

	4
	1 tấn - 3 tấn
	1800
	14.000.000

	5
	3 tấn - 5 tấn
	1700
	16.000.000

	6
	5 tấn - 8 tấn
	1600
	18.000.000

	7
	8 tấn - 10 tấn
	1500
	20.000.000

	8
	10 tấn - 15 tấn
	1300
	21.000.000

	9
	15 tấn - 18 tấn
	1100
	24.000.000


Bảng giá trên là cước vận chuyển từ miền Bắc điểm tập kết ở Hà Nội đi theo tuyến đường quốc lộ 1 A điểm tập kết ở miền Nam là Sài Gòn. Giá cước vận chuyển trên chưa bao gồm phí VAT, phí dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Để biết chi tiết về giá và nhận nhiều ưu đãi về giá chở hàng hai chiều Bắc Nam vui lòng liên hệ: 0911.752.756 (Mr.Tiến)

